TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 

Thời gian 45 phút

I/ Phần trắc nghiệm( 2 điểm )

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây.
Câu 1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp đã bùng nổ vì:

A. Ta thấy ta đã mạnh, có đủ sức tiêu diệt thực dân Pháp.

B. Do điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi để phát động cuộc kháng chiến.

C. Do thực dân Pháp lấn tới, nếu ta nhân nhượng sẽ mất nước.

D. Do cách mạng Trung Quốc thắng lợi ta nhận được sự giúp đỡ.

Câu 2. Đảng và Chính phủ phát động Toàn quốc kháng chiến vào đêm 19/12/1946 vì:

A. Ta muốn giành thế chủ động.       B. Ta đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc kháng chiến.

C. Thời cơ chín muồi.

       D. Ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến                                           tranh     
Câu 3.Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa Việt Bắc của ta để thực hiện chiến lược:

A. Đánh vào đầu não cách mạng

B. Đánh nhanh thắng nhanh

C. Đánh lâu dài



          D. Dùng người Việt đánh người Việt…

Câu 4. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian:

A. 19/12/1946 – 17/2/1947


B. 7/10/1947 – 19/12/1947

C. 19/12/1946 – 19/12/1947


D. 17/2/1947 – 7/10/1947

Câu 5. Kế hoạch Na – va do Pháp – Mĩ vạch ra nhằm:

A. Thực hiện chiến lược “Đánh nhanh thắng nhanh”.

B. Xoay chuyển cục diện chiến tranh.
C. Thực hiện chiến lược “Đánh lâu dài”.

D. Để “dùng người Việt đánh người Việt”.

Câu 6: Ta chấp nhận quyết chiến với Pháp tại Điện Biên Phủ và đưa mục tiêu của chiến dịch là:

A. Đánh bại Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

B. Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C. Phá vỡ kế hoạch Na – va của Pháp.

D. Tạo thắng lợi để buộc địch đàm phán.

Câu 7. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong khoảng thời gian là:

A. 50 ngày đêm


             B. 52 ngày đêm

C. 56 ngày đêm


             D. 60 ngày đêm

Câu 8. Tại mặt trận Điện Biên Phủ, số quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu là:

A. 75 vạn tên



             B. 16 000 tên

C. 16 200 tên



             D. 200 000 tên

II/ Phần tự Luận: ( 8 điểm )

Câu 1. ( 4 điểm )

Trình bày chiến dịch lịch  sử Điện Biên Phủ lịch sử (1954 )

Câu 2. ( 4 điểm )

Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954 )? Theo em trong những nguyên nhân trên nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
(Chú ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)

                                                     Đáp án và biểu điểm
Môn thi: Lịch sử lớp 9 học kì II
I/ Phần I: Trắc nghiệm: ( 2 điểm )

Mỗi ý trả lời đúng đạt 0.25 điểm
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II/ phần II: Tự luận ( 8 điểm ) Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (5 điểm)

a,Cứ điểm Điện Biên Phủ (0,5đ )

· Đây là vị trí chiến lược quan trọng.

· Pháp-Mĩ xây dựng cứ điểm này mạnh nhất Đông Dương.

·  Ngày 3/12/1953 Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược. 

b,Chủ trương của ta (0,5đ )

· Đầu tháng 12/1953 ta quyết dịnh mở chiến dịch Điện Biên Phủ

· Mục tiêu: + Tiêu diệt lực lượng địch 

                      + Giải phóng Tây Bắc

c, Diễn biến (2đ)

· Chiến dịch bắt đầu từ 13/3 đến 7/5/1934 chia thành ba đợt:

+ Đợt 1 (13 đến 17/3/1954 ) ta đánh chiếm phân khu Bắc.

+ Đợt 2 (30/3 đến 26/4/1954) ta đánh chiếm cúm cứ điểm phía Đông Mường Thanh.

+ Đợt 3 ( 1/5 đến 7/5/1954) ta đánh các căn cứ còn lại ở phần khu trung tâm và phần Nam.

· 17h30’ ngày 7/5/1954 tướng Đờ-Cat-Xtơ-ri cùng hàng vạn binh sĩ kéo cờ trắng ra hàng. 

d, Kết quả ( 1đ ) 

Trong gần 2 tháng chiến đấu, ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm loại khỏi vùng chiến đấu 16.200 tên địch, phá hủy 62 máy bay và tràn bộ phương tiện chiến tranh.

*Khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã quyết định chấm dứt chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương bởi vì:(1đ)

+ Thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ.

+ Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương.
Câu 2: ( 3 điểm )

a, Ý nghĩa lịch sử ( 1,5đ )

· Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp trong gần 1 thế kỉ trên đất nước ta

· Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN. 

· Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch của CNĐQ. 

· Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ- la-tinh.

b, Nguyên nhân thắng lợi (1,5đ )

· Nguyên nhân chủ quan:(0,5đ)

· Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.  

· Có một hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước.

· Có mặt trận dân tộc được củng cố và mở rộng.
· Lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh.

· Có hậu phương rộng lớn vững chắc.

· Nguyên nhân khách quan: (0,5 đ)

· Có sự đoàn kết chiến đấu của dân tộc 3 nước Đông Dương.

·  Sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới.

· Trong các nguyên nhân trên nguyên nhân chủ quan là quan trọng nhất .(0,5đ)
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	Chủ đề 2: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
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